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1 2 1 2

1 Võ Hồng Đào 19/06/1988 8,0 6,0 6,7 6,0 6,3

2 Tăng Thị Hà 01/7/1998 8,0 6,0 6,7 8,0 7,5

3 Đinh Như 17/11/2005 6,0 6,0 6,0 5,0 5,4

4 Trần Huỳnh Tuyết Nhung 01/06/1985 7,0 6,0 6,3 8,5 7,6

5 Nguyễn Nguyệt Sương 10/10/1996 7,0 6,5 6,7 8,0 7,5

6 Huỳnh Phụng Tâm 09/10/2001 6,5 6,0 6,2 8,5 7,6

7 Nguyễn Thị Mai Thảo 21/12/2005 6,0 5,0 5,3 8,0 6,9

8 Trần Hồng Thy 12/11/2005 6,0 4,5 5,0 7,0 6,2

9 Nguyễn Thị Hằng 24/09/1987 6,0 5,0 5,3 8,0 6,9

10 Trần Thị Thu Hồng 24/08/1984 5,0 5,0 5,0 6,5 5,9
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